ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 6

Câu 1: (2điểm) 
Nêu định nghĩa khối lượng riêng của một chất? Viết công thức?

Câu 2: ( 2điểm )  

Một vật có khối lượng treo vào một sợi dây cố định

a. Vì sao vật đứng yên?

b. Cắt sợi dây vật rơi xuống, vì sao?

Câu 3: (1điểm)  

Hãy nêu tên những máy cơ đơn giản thường dùng? Chúng có tác dụng như thế nào? 

Câu 4: (2điểm) 

Hãy lập phương án xác định thể tích của một quả trứng với các dụng cụ sau đây (cho rằng quả trứng không bỏ lọt vào bình chia độ)
Một cái ca, một cái đĩa, một bình chia độ và bình nước .
Câu 5: (1 điểm)

Trên bao xi măng có ghi số 50kg. Số đó cho biết gì?
Câu 6: (2điểm)
Một thỏi nhôm hình hộp chữ nhật có kích  thước (60cm x 50cm x 10cm). Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3. Tính:
a. Thể tích của thỏi nhôm .
b. Khối lượng của thỏi nhôm 
c. Trọng lượng của thỏi nhôm 
d. Trọng lượng riêng của thỏi nhôm 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khối chất đó.                                                                                         

Công thức D = 
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Trong đó: m - khối lượng (kg),
                 V - thể tích (m3)
                 D - khối lượng riêng ( kg/m3)

	1

1

	2
	a. Vật đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng (Trọng lực và lực kéo của dây)                                                                                   b. Khi cắt dây, không còn lực kéo nữa, trọng lực tác dụng lên vật sẽ làm vật rơi xuống    
	1

1

	3
	Đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, ròng rọc                          
Chúng giúp con người làm việc dễ dàng hơn
	0,5
0,5

	4
	Phương án như sau

1. Đặt ca nằm trên đĩa                                                    


2. Đổ nước vào đầy ca                                                   
                                       

3. Bỏ quả trứng vào ca, nước tràn ra đĩa                        


4. Đổ nước tràn ra đĩa vào bình chia độ 
Thể tích nước trong bình chia độ bằng thể tích của quả trứng                                           
	0,5

0,5

0,5

0,5

	5
	Số đó cho biết khối lượng xi măng trong bao    
	1

	6
	a.Thể tích của thỏi nhôm:

 V= 60.50.10 = 30000 (cm3) = 0,03 (m3)     
b.Khối lượng của thỏi nhôm là:

 m = D.V = 2700. 0,03 = 81(kg)    
c.Trọng lượng của thỏi nhôm:

P = 10.m = 10.81 = 810 (N)            
d.Trọng lượng riêng của thỏi nhôm: 

d = 10.D = 10.2700 = 27000 (N/m3) 

	0,5

0,5

0,5

0,5
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